	BỘ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC 1: Mẫu văn bản xin cấp giấy phép băng tần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
........…., ngày       tháng       năm 200 ...
 
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP BĂNG TẦN
Kính gửi: Cục Tần số vô tuyến điện
 
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông số: …. ngày … tháng … năm 200 …

(Tên doanh nghiệp) đề nghị Cục Tần số vô tuyến điện cấp giấy phép băng tần theo quy định của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông.

Phần 1. Thông tin về doanh nghiệp
1. Tên doanh nghiệp: (tên đầy đủ ghi bằng chữ in hoa)

- Tên giao dịch

- Tên viết tắt

(bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài - nếu có)

2. Địa điểm trụ sở chính, chi nhánh và tài khoản giao dịch 

Điện thoại …. FAX … E-mail …. www …

3. Tên và địa chỉ liên lạc của người đại diện theo pháp luật

4. Tên và địa chỉ của người liên lạc thường xuyên trong doanh nghiệp

Phần 2. Nội dung xin cấp phép
- Đoạn băng tần sử dụng;

- Công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ sử dụng (bắt buộc phải có chi tiết các thông tin về phát xạ giả, phát xạ trong băng, phát xạ ngoài băng);

- Mục đích, phạm vi hoạt động;

- Cấu hình mạng;

- Phạm vi phủ sóng.

Phần 3. Cam kết
(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong Đơn xin cấp phép và các tài liệu kèm theo.

- Khi được cấp giấy phép băng tần:

+ Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan.

+ Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của giấy phép.

+ Trả phí sử dụng tần số và lệ phí cấp giấy phép đủ và đúng hạn.

 
	 
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


 
PHỤ LỤC 2: Mẫu văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ
	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

	Số: ….. /CTS-ÂĐCP
	....., ngày      tháng     năm 200 …


 
THÔNG BÁO
V/v yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ
Kính gửi: …………………………………………………….
Cục Tần số vô tuyến điện có địa chỉ trụ sở tại 115 Trần Duy Hưng – Hà Nội

Điện thoại ………….. FAX ………………………………..

Đã nhận được hồ sơ ………………………………. của (tên doanh nghiệp)
Trụ sở tại …………………………………………………………………..

Về việc ……………………………………………………………………

Sau khi xem xét hồ sơ, Cục Tần số vô tuyến điện yêu cầu (tên doanh nghiệp) sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong hồ sơ và hướng sửa đổi, bổ sung như sau:

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 
	 
Nơi nhận:

- Như trên;

- …….

- …….
	CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


 
PHỤ LỤC 3: Mẫu giấy phép băng tần
	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
 
 
 
 
 
 
 
 
GIẤY PHÉP BĂNG TẦN
Cấp cho
 
 
 
(Tên doanh nghiệp)
 
 
 
 
 
 
….., ngày …. tháng ….. năm 200…


 

	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

	Số: ….. /GPBT
	 


 
CỤC TRƯỞNG
CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
 
- Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2002;

- Căn cứ Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14/1/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện;

- Căn cứ Thông tư số …./200 …/TT-BTTTT ngày …/…./200 … của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép băng tần;

- Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BBCVT của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ngày 06/02/2007 qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện;

- Xét Đơn đề nghị xin cấp giấy phép số …. ngày …/…/200 …của (Tên doanh nghiệp);
NAY CHO PHÉP
 
Điều 1. Doanh nghiệp: [tên doanh nghiệp]

Được sử dụng đoạn băng tần theo các quy định sau đây:

1. Thời hạn:

2. Mục đích sử dụng:

3. Loại nghiệp vụ:

4. Băng tần:

4.1. Đoạn băng tần phát của trạm gốc:                4.2. Đoạn băng tần thu của trạm gốc:

4.1.1. Tần số thấp nhất: …… MHz                      4.2.1. Tần số thấp nhất: …….MHz

4.1.2. Tần số cao nhất: …….. MHz                     4.2.2. Tần số cao nhất: ……. MHz

5. Phạm vi phủ sóng: Toàn quốc

6. Mức phát xạ cực đại ở ngoài băng tần được cấp phép:

7. Mức phát xạ cực đại ở ngoài phạm vi phủ sóng:

Điều 2. Trách nhiệm của [tên tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép]; phải tuân thủ các trách nhiệm được quy định tại Mục 11 của Thông tư số …./200…/TT-BTTTT ngày …../…./200… của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép băng tần và tuân thủ các quy định khác của pháp luật.

 
	 
	Hà Nội, ngày …  tháng …  năm 200..
CỤC TRƯỞNG


 
PHỤ LỤC 4: Mẫu Quyết định thu hồi giấy phép
	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

	Số: ….. /CTS-ÂĐCP
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 200 …


 
CỤC TRƯỞNG
CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
 
- Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2002;

- Căn cứ Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14/1/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện;

- Căn cứ Thông tư số …./200 …/TT-BTTTT ngày …/…./200 … của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép băng tần;

- Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BBCVT của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ngày 06/02/2007 qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện;

- Căn cứ kết luận của … (Tên cơ quan) về việc … hoặc Đơn xin ngừng hoạt động số …. ngày …/…/200 …của (Tên doanh nghiệp);
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay thu hồi Giấy phép băng tần, số …/GPBT ngày …/…/200 … đã cấp cho … (Tên doanh nghiệp), có đăng ký kinh doanh tại … (Nơi đăng ký) theo số hiệu đăng ký … (xxxx) và có trụ sở chính tại … (Địa chỉ).
Điều 2. (Tên doanh nghiệp) phải chấm dứt việc sử dụng băng tần được cấp theo giấy phép số …/GPBT ngày …../….. 200 …. [và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả do bị thu hồi giấy phép (trừ trường hợp thu hồi do điều chỉnh quy hoạch)].

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ……

Điều 4. (Tên doanh nghiệp) và các đơn vị liên quan thuộc Cục Tần số vô tuyến điện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
	 
	CỤC TRƯỞNG


 
